
Nội dung: Số thí sinh: 62

Phòng thi số: 08

Ngày: 17/5/2026 Thời gian: 06h30

Địa điểm: Hội trường C1

Lưu ý:

Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

1 DTSTT048 Nguyễn Ngọc Ánh 10/08/2008 Nữ 004******919 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

2 DTSTT449 Hoàng Thị Bảo Ngân 05/05/2008 Nữ 019******195 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

3 DTSTT450 Hoàng Thị Thanh Ngân 19/07/2008 Nữ 019******492 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

4 DTSTT454 Lê Hồng Ngọc 17/11/2008 Nữ 015******285 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

5 DTSTT455 Lê Minh Ngọc 15/11/2008 Nữ 025******458 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

6 DTSTT456 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 01/03/2008 Nữ 019******274 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

7 DTSTT467 Bùi Trần Ánh Nguyệt 08/12/2007 Nữ 024******069 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

8 DTSTT468 Nông Thanh Nhàn 20/11/2007 Nữ 020******438 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

9 DTSTT473 Đỗ Mỹ Nhi 04/10/2008 Nữ 022******002 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

10 DTSTT474 Hứa Thị Yến Nhi 04/05/2008 Nữ 006******670 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

11 DTSTT475 Ma Thị Yến Nhi 01/11/2008 Nữ 010******622 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

12 DTSTT476 Vũ Thị Yến Nhi 30/08/2008 Nữ 019******841 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

13 DTSTT477 Hoàng Quỳnh Như 30/10/2008 Nữ 019******134 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

14 DTSTT478 Hoàng Thị Nhung 12/04/2008 Nữ 008******733 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

PHÒNG 

THI SỐ

THỜI GIAN THI CÁC NỘI DUNG

GHI CHÚ
GIỚI 

TÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2026

DANH SÁCH THI SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU THỂ THAO NĂM 2026

 ĐỢT 1 - NGÀY 17/5/2026

Làm thủ tục dự thi

SỐ CCCDSTT
SỐ

BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN

Danh sách đợt chạy, ô chạy của nội dung thi Chạy 100m sẽ thông báo cho thí sinh vào đầu giờ chiều ngày 17/5/2026. Thứ tự thi lần lượt từ 

phòng 05 (đợt 1 thi đầu tiên) đến phòng 08.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thí sinh đến dự thi mang theo:	

	- Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (Thí sinh tải về sau khi đăng ký online thành công và dán ảnh 4 x 6 cm hoặc điền vào mẫu sau);

	- 01 ảnh 4x6 cm (mặt sau ảnh ghi đầy đủ thông tin họ tên và ngày sinh của thí sinh);

	- 01 bản photo Căn cước.

NGÀY SINH
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15 DTSTT479 Lưu Phương Nhung 27/01/2008 Nữ 019******776 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

16 DTSTT480 Tô Thị Tuyết Nhung 20/02/2008 Nữ 019******661 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

17 DTSTT504 Dương Thị Phương 07/09/2008 Nữ 019******022 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

18 DTSTT505 Hoàng Thị Minh Phương 27/05/2008 Nữ 006******747 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

19 DTSTT506 Lỳ Minh Phương 01/04/2007 Nữ 012******565 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

20 DTSTT508 Vũ Mai Phương 20/06/2008 Nữ 001******623 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

21 DTSTT528 Lâm Thị Quyên 22/02/2008 Nữ 019******767 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

22 DTSTT532 La Thị Quyết 24/04/2008 Nữ 012******152 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

23 DTSTT533 Mai Như Quỳnh 07/04/2008 Nữ 024******845 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

24 DTSTT534 Phạm Như Quỳnh 05/09/2008 Nữ 001******334 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

25 DTSTT551 Nông Thị Ngọc Sơn 29/01/2008 Nữ 002******845 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

26 DTSTT558 Đặng Hồng Tâm 20/04/2008 Nữ 019******158 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

27 DTSTT588 Bùi Thị Thanh Thảo 04/04/2008 Nữ 017******693 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

28 DTSTT589 Đỗ Thu Thảo 08/09/2008 Nữ 035******992 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

29 DTSTT591 Hoàng Diệu Thảo 25/03/2008 Nữ 019******294 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

30 DTSTT592 Nguyễn Phương Thảo 17/08/2008 Nữ 019******069 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

31 DTSTT593 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/10/2008 Nữ 019******194 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

32 DTSTT594 Triệu Phương Thảo 04/05/2008 Nữ 004******230 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

33 DTSTT595 Trịnh Thị Thảo 29/01/2008 Nữ 024******603 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

34 DTSTT597 Hà Thị Ngọc Thi 15/07/2008 Nữ 012******077 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

35 DTSTT598 Lương Thị Mai Thi 27/01/2008 Nữ 004******141 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

36 DTSTT603 Hoàng Thị Thu 08/11/2008 Nữ 011******673 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

37 DTSTT604 Hoàng Anh Thư 17/09/2008 Nữ 019******269 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

38 DTSTT605 Hoàng Thị Anh Thư 24/02/2008 Nữ 004******377 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

39 DTSTT606 Lý Hoàng Anh Thư 30/11/2008 Nữ 019******358 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

40 DTSTT607 Nguyễn Diệu Thư 26/09/2008 Nữ 034******827 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

41 DTSTT608 Nông Thị Anh Thư 13/10/2008 Nữ 020******733 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

42 DTSTT612 Nguyễn Thị Hoài Thương 17/04/2008 Nữ 015******206 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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43 DTSTT613 Triệu Thị Huyền Thương 07/10/2008 Nữ 006******300 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

44 DTSTT615 Nguyễn Kim Thuý 05/05/2008 Nữ 019******395 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

45 DTSTT616 Nịnh Thị Bích Thuỳ 10/01/2008 Nữ 015******202 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

46 DTSTT625 Nguyễn Thị Hương Trà 14/10/2008 Nữ 024******024 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

47 DTSTT626 Nguyễn Bảo Trâm 06/05/2008 Nữ 030******984 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

48 DTSTT627 Sa Huyền Trâm 13/12/2008 Nữ 015******117 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

49 DTSTT629 Má Thuỳ Trang 02/06/2007 Nữ 010******541 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

50 DTSTT682 Nguyễn Thị Tuyết 24/11/2008 Nữ 036******905 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

51 DTSTT683 Nguyễn Thị Minh Tuyết 07/05/2008 Nữ 019******980 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

52 DTSTT684 Hoàng Lê Tú Uyên 05/11/2008 Nữ 010******521 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

53 DTSTT685 Nguyễn Thị Khánh Vân 12/01/2008 Nữ 019******936 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

54 DTSTT686 Vũ Khánh Vân 09/11/2008 Nữ 037******376 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

55 DTSTT703 Vũ Triệu Thảo Vy 11/09/2008 Nữ 004******670 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

56 DTSTT706 Lý Thị Xong 10/12/2007 Nữ 010******702 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

57 DTSTT707 Hoàng Thị Như Ý 29/08/2008 Nữ 019******485 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

58 DTSTT708 Bùi Thị Hải Yên 22/09/2008 Nữ 019******768 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

59 DTSTT709 Nguyễn Phương Yến 06/12/2008 Nữ 019******801 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

60 DTSTT710 Nguyễn Thị Hải Yến 22/12/2008 Nữ 019******186 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

61 DTSTT268 Hoàng Như Huế 21/08/2008 Nữ 015******118 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Phòng 04->08

62 DTSTT401 Tẩn Páo Mẩy 02/10/2008 Nữ 010******368 08 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Phòng 04->08

Danh sách có: 62 thí sinh./.

PGS.TS Mai Xuân Trường

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 5 năm 2026(Cập nhật đến 17h00 ngày 14/5/2026).
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